
STT Nhan đề Tác giả Nhà XB Năm XB
Số 

lượng

1 An thần tỉnh bằng đường tĩnh mạch trong can 

thiệp nha khoa

Nguyễn Quang Bình Y học 2017 3

2 An toàn thực phẩm đối với chất béo Trần Đáng Y học 2018 1

3 Atlas PET/CT một số bệnh ung thư ở người Việt 

Nam

Mai Trọng Khoa Y học 2012 1

4 Bách khoa thư về sức khỏe phụ nữ Denise Foley Phụ Nữ 1999 2

5 Bài giảng bệnh học ngoại khoa Đoàn Quốc Hưng NXB Y học 2022 5

6 Bài giảng bệnh học ngoại khoa Đoàn Quốc Hưng NXB Y học 2022 5

7 Bài giảng bệnh học nội khoa Tập 1 Nguyễn Thị Dung Y học 2017 2

8 Bài giảng bệnh học nội khoa Tập 2 Nguyễn Thị Dung Y học 2017 2

9 Bài giảng dị ứng - miễn dịch lâm sàng Nguyễn Văn Đoàn Y học 2022 5

10 Bài giảng nhi khoa: Tập 1 Nguyễn Thị Diệu Thúy Y học 2023 5

11 Bài giảng nhi khoa: Tập 2 Nguyễn Thị Diệu Thúy Y học 2023 5

12 Bài giảng phẫu thuật nội soi cơ bản Trần Bình Giang Y học 2022 5

13 Bài giảng phẫu thuật thần kinh Phạm Anh Tuấn Y học 2022 5

14 Bài giảng sản khoa Âu Nhựt Luân Y học 2021 5

15 Bài giảng sản phụ khoa: Tập 1 Dương Thị Cương Y học 2002 1

16 Bài giảng sản phụ khoa: Tập 1 Dương Thị Cương Y học 2004 1

17 Bài giảng sản phụ khoa: Tập 1 Nguyễn Đức Vy Y học 2006 3

18 Bài giảng thần kinh Nguyễn Chương Y học 1988 1
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19 Bài giảng triệu chứng học ngoại khoa Đoàn Quốc Hưng Y học 2022 5

20 Báo cáo chung tổng quan ngành y tế năm 2015: 

Tăng cường y tế cơ sở hướng tới bao phủ chăm 

sóc sức khỏe toàn dân

Trần Văn Tiến Y học 2016 1

21 Bào chế và sinh dược học: Tập 1 Nguyễn Đăng Hòa Y học 2022 5

22 Bào chế và sinh dược học: Tập 2 Phạm Thị Minh Huệ Y học 2022 5

23 Bảo vệ bà mẹ trẻ em và kế hoạch hóa gia đình Nguyễn Đăng Thụ Y học 1992 1

24 Bệnh đái tháo đường Đỗ Trung Quân Y học 1998 2

25 Bệnh học Đặng Xuân Tin Nxb.ĐHQGH

N

2019 5

26 Bệnh học Lê Thị Luyến Y học 2023 5

27 Bệnh học cơ xương khớp nội khoa Nguyễn Thị Ngọc Lan Giáo dục Việt 

Nam

2019 1

28 Bệnh học lão khoa Nguyễn Trung Anh Y học 2021 5

29 Bệnh học nhi khoa Nguyễn Ngọc Sáng Y học 2018 1

30 Bệnh học nhi khoa T1 Nguyễn Tiến Dũng Y học 2016 1

31 Bệnh học nhi khoa T2 Nguyễn Tiến Dũng Y học 2016 1

32 Bệnh học nội khoa Đặng Vạn Phước Y học 2009 1

33 Bệnh học nội khoa: Tập 1 Đỗ Gia Tuyến Y học 2023 5

34 Bệnh học nội khoa: Tập 2 Đỗ Gia Tuyến Y học 2023 5

35 Bệnh học ung thư phụ khoa Trần Thị Phương Mai Y học 2005 1

36 Bệnh học và điều trị nội khoa (Kết hợp đông - tây 

y)

Nguyễn Thị Bay Y học 2007 1

37 Bệnh học và điều trị nội khoa kết hợp Đông Tây 

y: Tập 1

Nguyễn Thị Sơn Y học 2022 5

38 Bệnh học và điều trị nội khoa kết hợp Đông Tây 

y: Tập 2

Nguyễn Thị Bay Y học 2022 5

39 Bệnh lao và tiến trình chấm dứt bệnh lao Nguyễn Viết Nhung Y học 2022 5
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40 Bệnh loạn năng thái dương hàm Nguyên nhân- 

chẩn đoán- điều trị

Phạm Như Hải Y học 2015 1

41 Bệnh lý thực quản Văn Hùng Dũng Y học 2015 1

42 Bệnh lý tự miễn dị ứng đường tiêu hóa Đào Việt Hằng Y học 2018 1

43 Bệnh lý về giấc ngủ Jean-Paul Homasson Y học 2018 1

44 Bệnh nghề nghiệp và cách phòng tránh Nguyễn Việt Đồng NXB Thông 

tin và truyền 

thông

2018 1

45 Bệnh viêm khớp Gene G.Hunder Y học 2003 2

46 Các bài thuốc cổ truyền thường ứng dụng trên 

lâm sàng: Tập 1

Nguyễn Bội Hương Y học 2017 1

47 Các bài thuốc cổ truyền thường ứng dụng trên 

lâm sàng: Tập 1

Nguyễn Bội Hương Y học 2017 1

48 Các bệnh nhi khoa thường gặp Nguyễn Ngọc Sáng Y học 2019 2

49 Các chất có hoạt tính chống lao từ các loài thực 

vật của vườn quốc gia Cúc Phương

Nguyễn Văn Hùng nxb Khoa học 

tự nhiên và 

Công nghệ

2011 1

50 Các rối loạn cảm xúc Trần Hữu Bình Y học 2022 1

51 Các vấn đề trọng yếu trong hỗ trợ sinh sản

- Tập 1. Dành cho bác sĩ lâm sàng

Lê Minh Tâm Y học 2022 5

52 Các vấn đề trọng yếu trong hỗ trợ sinh sản

- Tập 2. Dành cho phôi học lâm sàng

Lê Minh Tâm Y học 2022 5

53 Các xét nghiệm thường quy áp dụng trong thực 

hành lâm sàng

Nguyễn Đạt Anh Y học 2013 5

54 Cách dùng thuốc và biệt dược Vũ Ngọc Thúy Y học 1991 1

55 Cẩm nang cấp cứu Vũ Văn Đính Y học 2000 4

56 Cẩm nang chẩn đoán và điều trị bệnh nội khoa Đào Xuân Cơ Y học 2022 5

57 Cẩm nang điều trị sốt xuất huyết dengue Lương Ngọc Khuê Y học 2018 2

58 Cẩm nang lọc màng bụng Đinh Thị Kim Dung Y học 2015 1

59 Cẩm nang nghiệp vụ y tế học đường và các

quy định của cơ quan quản lý nhà nước

Ái Vân Nxb. Lao 

động-xã hội

2008 3

60 Cẩm nang nhãn khoa lâm sàng: Chẩn đoán và 

điều trị bệnh mắt ở phòng khám và phòng cấp 

cứu = The Wills Eye Manual

Mark A. Friedberg Y học 2017 5
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61 Cẩm nang thường thức an toàn vệ sinh thực 

phẩm vì sức khỏe cộng đồng

Phan Thị Kim Y học 2016 4

62 Cẩm nang tra cứu tương tác thuốc cần lưu ý 

trong thực hành lâm sàng

Nguyễn Hoàng Anh Y học 2023 5

63 Cấp cứu ngoại khoa Đặng Hanh Đệ nxb.Giáo dục 

Việt Nam

2017 1

64 Cấp cứu ngoại khoa Tập 2 Đặng Hanh Đệ nxb.Giáo dục 

Việt Nam

2017 1

65 Cấp cứu ngoại khoa: dùng cho bác sỹ và học 

viên sau đại học

Đặng Hanh Đệ Giáo dục 2010 1

66 Cấp cứu sản phụ khoa Phan Hiếu Y học 1997 1

67 Cập nhật những vấn đề hậu covid và chủng Trần Hữu Dàng Y học 2023 1

68 Câu hỏi trắc nghiệm giải phẫu học Nguyễn Hoàng Vũ Y học 2018 1

69 Chăm sóc bà mẹ sau đẻ Lê Thanh Tùng Nxb. Giáo 

dục

2019 1

70 Chăm sóc điều dưỡng trong cộng đồng tập 2 Cookfair,Joan Y học 1998 1

71 Chăm sóc người lớn bệnh nội khoa Ngô Huy Hoàng Y học 2018 2

72 Chăm sóc sơ sinh Lê Thanh Tùng Nxb. Giáo 

dục

2019 1

73 Chẩn đoán giải phẫu bệnh - tế bào trong ung thư Nguyễn Quốc Anh Y học 2016 1

74 Chẩn đoán hình ảnh Nguyễn Duy Huề Y học 2011 1

75 Chẩn đoán và điều trị bệnh nhồi máu cơ tim có 

ST chênh lên

Nguyễn Quang Tuấn Y học 2015 1

76 Chẩn đoán và điều trị gãy xương trật khớp chi 

dưới

Trần Trung Dũng Y học 2022 5

77 Chẩn đoán và điều trị gãy xương trật khớp chi 

trên

Trần Trung Dũng Y học 2022 5

78 Chẩn đoán và điều trị u cơ trơn tử cung Nguyễn Xuân Hiền Y học 2017 2

79 Chẩn đoán và điều trị y học hiện đại T1 Tierney Y học 2013 5

80 Chẩn đoán và điều trị y học hiện đại T2 Tierney Y học 2013 5

81 Chẩn đoán, quản lý bệnh truyền nhiễm và nhiệt 

đới tại cộng đồng

Nguyễn Văn Kính Y học 2017 1

82 Chế dộ dinh dưỡng cân bằng cho người việt Trần Bích Hà Thế giới 2021 3
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83 Chiến lược toàn cầu về chẩn đoán quản lý và dự 

phòng bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính

- Cập nhật năm 2017

Ngô Quý Châu Y học 2017 2

84 Chiến lược toàn cầu về chẩn đoán, quản lý và 

dự phòng bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính

- cập nhật 2016

Ngô Quý Châu Y học 2016 2

85 Chiến lược toàn cầu vè quản lý và dự phòng hen 

- cập nhật 2016

Ngô Quý Châu Y học 2016 2

86 Chiến lược toàn cầu về quản lý và dự phòng hen 

- Cập nhật năm 2017

Ngô Quý Châu Y học 2017 2

87 Chính sách y tế Trương Phi Hùng Y học 2017 1

88 Chương trình và tài liệu đào tạo người hướng 

dẫn thực hành lâm sàng cho điều dưỡng mới

Nguyễn Minh Lợi Y học 2020 3

89 Chuyên đề chẩn đoán tâm thần học Nguyễn Đăng Khoa Y học 2020 2

90 Chuyên đề tâm thần học và tình dục Trịnh Tất Thắng Y học 2020 2

91 Cộng hưởng từ thực hành: Tập 1 - Thần kinh và 

cơ xương khớp

Alain Luciani Nxb. 

ĐHQGtp.HC

M

2022 5

92 Cộng hưởng từ thực hành: Tập 2 - Bụng chậu, 

ung thư, huyết học, toàn thân và tim mạch

Alain Luciani Nxb. 

ĐHQGtp.HC

M

2022 5

93 Công nghệ nano và ứng dụng trong sản xuất 

thuốc

Nguyễn Ngọc Chiến Y học 2022 5

94 Cytomegalovirus và các bệnh lý ở trẻ em Đoàn Thị Mai Thanh Y học 2017 1

95 Đại cương sức khỏe tình dục Lê Minh Tâm Y học 2023 5

96 Dân số - kế hoạch hóa gia đình phá thai an toàn Lê Thanh Tùng Nxb. Giáo 

dục

2019 1

97 Đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ y tế của 

người dân ở 1 số vùng nông thôn

Nguyễn Văn Tập Y học 2017 1

98 Đau thắt ngực và nhồi máu cơ tim Vũ Đình Hải Y học 1999 4

99 Đau tim: các bệnh tim ở phụ nữ J.Carlson Karen Y học 2002 5

100 Di truyền y học: Nguyên lý di truyền ung Lương Thị Lan Anh Y học 2023 1

101 Điều dưỡng cơ bản tập 1 Cao Văn Thịnh Y học 2014 1

102 Điều dưỡng cơ bản tập 2 Cao Văn Thịnh Y học 2014 1

103 Điều dưỡng cơ sở 2 Hoàng Anh Tuấn nxb Đại học 

Thái Nguyên

2018 1
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104 Điều dưỡng ngoại 1 Nguyễn Tấn Cường Nxb Giáo dục 

Việt Nam

2017 1

105 Điều dưỡng nội khoa Vũ Văn Đính Y học 1997 1

106 Điều dưỡng truyền nhiễm Trịnh Thị Xuân Hòa Y học 2014 1

107 Điều tra sức khỏe răng miệng toàn quốc 2019 Trịnh Đình Hải Y học 2019 1

108 Điều trị bệnh lý cột sống bằng y học cổ truyền 

kết hợp y học hiện đại

Dương Trọng Nghĩa Y học 2017 1

109 Điều trị can thiệp đau mạn tính bằng sóng cao 

tần cơ bản

Nguyễn Minh Anh Y học 2022 5

110 Điều trị đau và chăm sóc giảm nhẹ triệu chứng 

cho bệnh nhân ung thư

Mai Trọng Khoa Y học 2016 2

111 Điều trị học nội khoa Tập 1 Nguyễn Khánh Trạch Y học 2004 1

112 Điều trị tai biến mạch máu não bằng y học cổ 

truyền kết hợp y học hiện đại

Dương Trọng Nghĩa Y học 2017 1

113 Đọc hiểu kết quả xét nghiệm máu: để sống lâu, 

khỏe mạnh

James B. Lavalle Dân trí 2023 5

114 Đọc phim x-quang bụng Lê Văn Phước Y học 2017 1

115 Động kinh, các rối loạn tâm thần trong động Cao Tiến Đức Y học 2023 5

116 Đồng thuận chẩn đoán và điều trị hen ở trẻ nhũ 

nhi

Trần Văn Ngọc Y học 2018 1

117 Đông trùng hạ thảo : Dược liệu quí hỗ trợ điều trị 

các bệnh virus, ung thư, HIV?AIDS, đái tháo 

đường... / Đái Duy Ban (ch.b.), Lưu Tham Mưu

Y học 2009 1

118 Đông y kỳ diệu và vài lời giải cho những bài Đan Mạnh Hùng Y học 2014 5

119 Đột quỵ não Nguyễn Minh Hiện Y học 2013 5

120 Dược côn trùng trong y dược cổ truyền Việt Đái Duy Ban Y học 2008 1

121 Dược điển Việt Nam Y học 2015 2

122 Dược điển Việt Nam Y học 2023 5

123 Dược động học đại cương Mai Phương Mai Y học 2017 2

124 Dược động học đại cương Mai Phương Mai Y học 2023 5
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125 Dược động học vancomycin và aminoglycosid 

trong thực hành lâm sàng

Nguyễn Tuấn Dũng Y học 2018 2

126 Dược lâm sàng đại cương: Giáo trình giảng Nguyễn Tuấn Dũng Y học 2021 5

127 Dược lý dược cổ truyền Nguyễn Mạnh Tuyển Y học 2023 5

128 Dược lý học lâm sàng Đào Văn Phan Y học 2012 1

129 Dược lý học T1 Đào Văn Phan Giáo dục 2011 2

130 Dược lý học: Tập 1 Mai Tất Tố Y học 2017 5

131 Dược lý học: Tập 2 Mai Tất Tố Y học 2016 5

132 Dược thư quốc gia Việt Nam Nxb.KH và KT 2023 3

133 Dược thư quốc gia Việt Nam Nxb.KH và KT 2023 3

134 Enzym học Tập 1 Nguyễn Văn Mùi nxb ĐH Quốc 

Gia Hà Nội

2014 1

135 Enzym và xúc tác sinh học Nguyễn Hữu Chấn Y học 1983 2

136 Gánh nặng bệnh tật và tuổi thọ khỏe mạnh: Khái 

niệm, phương pháp và kết quả của Việt Nam giai 

đoạn 2008 - 2017

Lương Ngọc Khuê Y học 2020 1

137 Gánh nặng kép về dinh dưỡng ở Việt Nam ảnh 

hưởng đến quyết định thay đổi mô bệnh tật thế 

kỷ XXI

Nguyễn Thị Kim Tiến Y học 2017 2

138 Giải phẫu bệnh học Trần Phương Hạnh Nxb Giáo dục 2015 2

139 Giải phẫu bệnh học Nguyễn Văn Hưng Y học 2022 5

140 Giải phẫu chi trên - chi dưới Phạm Đăng Diệu Y học 2014 1

141 Giải phẫu người Nguyễn Văn Huy Y học 2022 5

142 Giải phẫu răng Hoàng Tử Hùng Y học 2017 1

143 Giải phẫu sinh lí người qua hình ảnh - Phần Tạ Thúy Lan nxb Đại học 

Quốc Gia

2018 1

144 Giải phẫu sinh lý liên quan đến gây mê hồi sức Vũ Văn Dũng Giáo dục VN 2016 1

145 Giải phẫu sinh lý người qua hình ảnh Tạ Thúy Lan nxb Đại học 

Quốc gia HN

2018 1
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146 Giải phẫu X - quang Nguyễn Doãn Cường Y học 2022 5

147 Giáo trình bào chế và công nghệ dược 1 Huỳnh Thị Mỹ Duyên Y học 2020 1

148 Giáo trình bệnh học Trần Văn Tuấn nxb Đh Thái 

Nguyên

2018 2

149 Giáo trình bệnh học thần kinh Dương Huy Hoàng Y học 2016 1

150 Giáo trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng Trần Thị Minh Tâm Y học 2017 2

151 Giáo trình chăm sóc sức khỏe người lớn bệnh 

ngoại khoa

Nguyễn Kim Thành nxb Đại học 

Thái Nguyên

2018 2

152 Giáo trình Chẩn đoán hình ảnh nha khoa Trương Nhựt Khuê nxb. Đh Cần 

Thơ

2018 1

153 Giáo trình Dịch tễ các bệnh truyền nhiễm Nguyễn Minh Tuấn NXB Đại học 

Thái Nguyên

2018 1

154 Giáo trình điều dưỡng tâm thần Đàm Thị Bảo Hoa Y học 2017 1

155 Giáo trình dinh dưỡng - An toàn thực phẩm Trương Thị Thùy 

Dương

Y học 2020 2

156 Giáo trình dược lâm sàng 1 Trần Văn Tuấn NXB Đại học 

Thái Nguyên

2018 1

157 Giáo trình dược liệu học Trần Công Luận nxb Đại học 

Cần Thơ

2017 2

158 Giáo trình giải phẫu học thể dục thể thao Lê Tấn Đạt nxb Thể dục 

thể thao

2015 1

159 Giáo trình giải phẫu người Tập 1: Giải phẫu mặt - 

cổ

Nguyễn Văn Minh nxb Giáo dục 

Việt Nam

2015 1

160 Giáo trình giải phẫu người Tập 2: Giải phẫu Nguyễn Văn Minh nxb Giáo dục 

Việt Nam

2015 1

161 Giáo trình giải phẫu sinh lý trẻ em Nguyễn Thị Giang An nxb. ĐH Vinh 2018 1

162 Giáo trình giảng dạy đại học: Kiến thức lão khoa 

cơ bản

Nguyễn Văn Trí Đh Quốc gia 

TPHCM

2021 5

163 Giáo trình giảng dạy đại học: Lý luận cơ bản y 

học cổ truyền

Lê Bảo Lưu ĐH Quốc gia 

TPHCM

2021 1

164 Giáo trình huyết học tế bào Trần Thanh Dương Y học 2020 2

165 Giáo trình kiểm nghiệm thuốc Lê Minh Trí Nxb.ĐHQGtp

HCM

2022 5

166 Giáo trình ký sinh trùng y học Lê Trọng Sơn nxb Đại học 

Huế

2018 1

167 Giáo trình ký sinh trùng y học Lê Trọng Sơn nxb Đh Huế 2018 1
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168 Giáo trình kỹ thuật xét nghiệm cơ bản Trần Thanh Dương Y học 2020 2

169 Giáo trình lịch sử đảng cộng sản Việt Nam Chính trị quốc 

gia

2001 2

170 Giáo trình lý sinh y học Nguyễn Thị Thu Oanh nxb Giáo dục 

Việt Nam

2016 1

171 Giáo trình miễn dịch học và công nghệ sản xuất 

Vắc-xin

Phạm Thị Tâm nxb Thông tin 

truyền thông

2017 1

172 Giáo trình Module 12 sản nhi: Học phần phụ sản Nguyễn Thị Kim Anh nxb Đại học 

Huế

2021 5

173 Giáo trình nguyên lý vật lý cộng hưởng từ trong y 

học

Nguyễn Thanh Thảo nxb Đại học 

Huế

2017 1

174 Giáo trình phục hồi chức năng lao động cho 

người khuyết tật

Cao Minh Châu Y học 2015 1

175 Giáo trình phương tể 1 Nguyễn Thị Tân nxb ĐH Huế 2015 1

176 Giáo trình sản khoa Trương Quang Vinh Y học 2016 1

177 Giáo trình sức khỏe môi trường Lê Văn Thêm Y học 2018 2

178 Giáo trình thần kinh học Lê Văn Minh Y học 2021 2

179 Giáo trình Thực hành chăm sóc bà mẹ trong 

chuyển dạ và sinh đẻ

Nguyễn Kim Thành nxb Đại học 

Thái Nguyên

2018 1

180 Giáo trình thực hành dược khoa : phần bào chế Lê Minh Trí ĐH QG 

tp.HCM

2019 5

181 Giáo trình thực hành dược liệu học Nguyễn Thị Hoài nxb ĐH Huế 2018 2

182 Giáo trình thực hành kỹ năng y khoa Nguyễn Văn Sơn nxb ĐH Thái 

Nguyên

2017 2

183 Giáo trình thực hành phương pháp nghiên cứu 

dược liệu

Phan Văn Kiệm nxb Đh Huế 2018 2

184 Giáo trình tiếng Pháp chuyên ngành Y Nguyễn Thị Hồng Giáo dục Việt 

Nam

2016 1

185 Giáo trình tổ chức và quản lý y tế Trần Thanh Dương Y học 2020 1

186 Giáo trình truyền thông - Giáo dục sức khỏe Đậu Xuân Cảnh Y học 2017 2

187 Giáo trình vi khuẩn Nguyễn Văn Thành nxb. ĐH Cần 

Thơ

2016 1

188 Giáo trình vi sinh vật y học Trần Thanh Dương Y học 2020 1

189 Hệ thống các quy chế, quy định của bệnh viện 

Đại học Y Hà Nội năm 2018

Y học 2019 2
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190 Hiểu biết chính xác công năng máy đo huyết áp 

và bệnh lý cáo huyết áp

Sầm Duy Y học 2023 5

191 Hóa chất trong điều trị một số bệnh ung Mai Trọng Khoa Y học 2016 2

192 Hoá dược 1 Lê Minh Trí Giáo dục 2017 1

193 Hóa phân tích, tập 1 Võ Thị Bạch Huệ (ch.b) Giáo dục 2018 1

194 Hóa sinh lâm sàng Nguyễn Thị Hoa Y học 2017 2

195 Hóa sinh lâm sàng Tạ Thành Văn Y học 2022 5

196 Hóa sinh y   học Lâm Vĩnh Niên Y học 2022 5

197 Hóa trị liệu Nguyễn Tường Vy Y học 2022 5

198 Hoàng đế nội kinh linh khu Dật Danh Hồng Đức 2020 3

199 Hoàng đế nội kinh tố vấn Dật Danh Hồng Đức 2022 3

200 Hoàng đế nội kinh: Quyển 1 Chơn Nguyên Lao động 2018 3

201 Hoàng đế nội kinh: Quyển 2 Chơn Nguyên Thế giới 2016 3

202 Hoàng đế nội kinh: Quyển 3 Chơn Nguyên Thế giới 2017 3

203 Hoàng đế nội kinh: Quyển 4 Chơn Nguyên Lao động 2018 3

204 Hoàng đế nội kinh: Quyển 5 Chơn Nguyên Lao động 2018 3

205 Hoàng đế nội kinh: Quyển 6 Chơn Nguyên Lao động 2019 3

206 Hoàng đế nội kinh: Quyển 7 Chơn Nguyên Lao động 2020 3

207 Hoàng đế nội kinh: Quyển 8, 9 Chơn Nguyên Lao động 2022 3

208 Hỏi - đáp về một số bệnh thường gặp Nguyễn Quốc Triệu Y học 2019 2

209 Hồi sức cấp cứu tiếp cận theo các phác đồ Marin Kollef, MD Y học 2014 5

210 Hồi sức cấp cứu toàn tập Vũ Văn Đính Y học 2023 5

211 Hồi sức ngoại thần kinh cơ bản Nguyễn Minh Anh Y học 2022 5
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212 Hướng dẫn chẩn đoán bệnh nghề nghiệp Khương Văn Duy Y học 2019 2

213 Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh bằng y   

học hạt nhân

Nguyễn Thị Xuyên Y học 2015 1

214 Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh bằng y   

học hạt nhân

Nguyễn Thị Xuyên Y học 2016 1

215 Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh bằng y   

học hạt nhân

Nguyễn Thị Xuyên Y học 2021 4

216 Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh hô hấp Nguyễn Thị Xuyên Y học 2015 1

217 Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh phổi Nguyễn Thị Xuyên Y học 2015 2

218 Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh phổi

tắc nghẽn mạn tính: Bản cập nhật năm 2018

Nguyễn Viết Tiến Y học 2018 4

219 Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh tim mạch Nguyễn Thị Xuyên Y học 2015 1

220 Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh ung thư 

thường gặp

Bùi Diệu Y học 2016 1

221 Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị các bệnh cơ 

xương khớp

Nguyễn Thị Xuyên Y học 2018 1

222 Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị các bệnh cơ 

xương khớp

Nguyễn Thị Xuyên Y học 2021 5

223 Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị các bệnh về dị 

ứng - miễn dịch lâm sàng

Nguyễn Thị Xuyên Y học 2016 1

224 Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị các bệnh về 

mắt

Nguyễn Thị Xuyên Y học 2015 1

225 Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị hen trẻ dưới 5 

tuổi

Lương Ngọc Khuê Y học 2016 4

226 Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị một số bệnh lý 

huyết học

Nguyễn Thị Xuyên Y học 2015 1

227 Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị một số bệnh 

rối loạn tâm thần thường gặp

Nguyễn Doãn Phương Y học 2019 1

228 Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh viêm đường 

hô hấp cấp do Sars - CoV-2 (Cvid- 19)

Lương Ngọc Khuê Y học 2020 2

229 Hướng dẫn điều trị dinh dưỡng lâm sàng Lương Ngọc Khuê Y học 2016 2

230 Hướng dẫn điều trị ngoại nhi 2018 Trịnh Hữu Tùng Y học 2018 1

231 Hướng dẫn điều trị nội tiêu hóa - gan mật Vũ Trường Khanh Y học 2021 5

232 Hướng dẫn điều trị thay thế nghiện các chất 

dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadon

Nguyễn Thanh Long Y   học 2015 1

233 Hướng dẫn hoạt động dược lâm sàng tại bệnh 

viện: Tài liệu đào tạo liên tục

Tăng Chí Thượng Y học 2018 2
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234 Hướng dẫn quản lý bệnh lao Nguyễn Viết Nhung Y học 2016 2

235 Hướng dẫn quốc gia xử trí hen và bệnh phổi tắc 

nghẽn mạn tính cập nhật và thực hành 2018

Đinh Ngọc Sỹ Y học 2018 3

236 Hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa 

bệnh nội khoa, chuyên ngành cơ xương khớp

Y học 2016 2

237 Hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa 

bệnh nội khoa, chuyên ngành cơ xương khớp

Ngô Quý Châu Y học 2018 2

238 Hướng dẫn sử dụng kháng sinh trong nhi khoa Nguyễn Thanh Hùng Nxb. ĐHQG 

tp. HCM

2022 5

239 Hướng dẫn sử dụng máy vi tính một cáhc hiệu 

quả

Nguyễn Xuân Phong Phụ nữ 1993 2

240 Hướng dẫn sử dụng thuốc giãn cơ và hóa giải 

giãn cơ trong phẫu thuật

Nguyễn Thị Quý Y học 2016 1

241 Hướng dẫn thanh tra an toàn thực phẩm Đặng Văn Chính Y học 2018 1

242 Hướng dẫn thực hành điều trị: tập 1 Y Học 1993 4

243 Hướng dẫn thực hành kỹ thuật xét nghiệm vi 

sinh lâm sàng

Lương Ngọc Khuê Y học 2017 1

244 Huyết học lâm sàng nhi khoa Nguyễn Công Khanh Y học 2008 1

245 Khám lâm sàng thần kinh Đinh Hữu Hùng Nxb.ĐHQG 

HCM

2022 5

246 Khoa học thực phẩm và vệ sinh an toàn thực 

phẩm

Phạm Duy Tường Y học 2016 1

247 Khuyến cáo chẩn đoán và điều trị hen kèm viêm 

mũi dị ứng

Ngô Quý Châu Y học 2016 2

248 Khuyến cáo chẩn đoán và điều trị nhiễm trùng hô 

hấp trẻ em

Ngô Quý Châu Y học 2017 1

249 Khuyến cáo lịch sử dụng vắc xin cho mọi lứa tuổi 

ở Việt Nam

Nguyễn Trần Hiển Y học 2018 2

250 Khuyến cáo về chẩn đoán và điều trị bệnh đái 

tháo đường

Thái Hồng Quang Y học 2018 1

251 Kiểm nghiệm thực phẩm Thái Nguyễn Hùng Thu Y học 2015 1

252 Kiểm nghiệm thực phẩm Thái Nguyễn Hùng Thu Y học 2023 5

253 Kiểm soát thông tin trong cơ thể: Bí quyết sống 

khỏe, sống lâu

Nguyễn Quang Duệ nxb Thông tin 

và truyền 

thông

2016 1

254 Kiểm tra chất lượng xét nghiệm: Dành cho sinh 

viên và học viên chuyên ngành kỹ thuật xét 

nghiệm y học

Trần Đỗ Hùng Y học 2020 1
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255 Kiểm tra y học thể dục thể thao Lê Hữu Hưng NXB TDTT 2013 1

256 Kinh tế dược Nguyễn Thanh Bình Y học 2023 5

257 Ký sinh trùng y học Nguyễn Văn Đề Y học 2023 5

258 Ký sinh trùng y học: Tập 1 Phạm Ngọc Minh Y học 2023 3

259 Ký sinh trùng y học: Tập 2 Phạm Ngọc Minh Y học 2023 3

260 Kỹ thuật bào chế Pellet Nguyễn Đăng Hòa Y học 2022 5

261 Kỹ thuật và thiết bị xét nghiệm y học Đặng Thị Ngọc Dung Y học 2023 5

262 Kỹ thuật xét nghiệm huyết học và truyền máu 

ứng dụng trong lâm sàng

Đỗ Trung Phấn Y học 2022 5

263 Kỹ thuật y sinh đại cương Võ Văn Tới Nxb. ĐHQG 

tp. HCM

2022 4

264 Lâm sàng nhẫn khoa thần kinh: Tiếp cận chẩn 

đoán và điều trị

Nguyễn Ngọc Anh Nxb.Tp.HCM 2022 5

265 Lâm sàng tim mạch học Phạm Mạnh Hùng Y học 2019 2

266 Lão khoa đại cương Nguyễn Trung Anh Y học 2021 5

267 Liệu pháp ong châm Nguyễn Minh Hà Y học 2017 1

268 Lý luận cơ bản y học cổ truyền: Giáo trình giảng 

dạy đại học

Lê Bảo Lưu ĐH Quốc gia 

TPHCM

2023 3

269 Lý sinh y học Yhọc 2005 5

270 Máu tụ dưới màng cứng mạn tính và chảy máu 

trong não tự phát

Bùi Quang Tuyển Y học 2014 1

271 Miễn dịch học Nguyễn Ngọc Lanh Y học 2022 5

272 Mô-phôi: phần mô học Trịnh Bình Y học 2023 5

273 Một số bệnh giun thường gặp ở trẻ em và biện 

pháp phòng ngừa

Nguyễn Thu Hương Y học 2017 2

274 Một số bệnh miễn dịch thường gặp trong da liễu Đặng Văn Em Y học 2013 5

275 Một số hiểu biết cơ bản về xạ trị xa Bùi Công Toàn Y học 2010 1

276 Một số phương pháp sắc ký dùng trong phân 

tích thuốc

Nguyễn Thị Kiều Anh Y   học 2022 5
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277 Một số quá trình và thiết bị trong công nghệ 

dược phẩm

Nguyễn Đình Luyện Y học 2023 5

278 Một số vấn đề cơ bản về vắc xin và tiêm chủng Phạm Nhật An Y học 2019 2

279 Một sức khỏe trong y học dự phòng và y tế công 

cộng

Nguyễn Đức Hinh Y học 2014 1

280 Nghẹt động mạch ngoại biên Trần Vĩnh Hưng Y học 2018 1

281 Nghiên cứu hệ thống y tế Đào Văn Dũng Y học 2018 1

282 Nghiên cứu khoa học y học Lưu Ngọc Hoạt Y học 2015 1

283 Nghiên cứu ứng dụng y học cổ truyền trên thế 

giới và trong nước

Nguyễn Khang Y học 2008 1

284 Nghiện Game online và nghiện ma túy Bùi Quang Huy Y học 2023 1

285 Ngoại kiểm tra chất lượng xét nghiệm Trần Hữu Tâm Y học 2018 1

286 Ngực phổi, thành ngực, màng phổi và trung Văn Tần Y học 2018 2

287 Người bệnh đái tháo đường cần biết Tạ Văn Bình Y học 2007 5

288 Người cao tuổi và sức khỏe tại Việt Nam Vũ Công Nguyên nxb Lao Động 2021 2

289 Nguyên tắc bào chế và ý nghĩa của phương Dương Trọng Nghĩa Y học 2017 1

290 Nhà giáo nhân dân, giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ 

Nguyễn Đình Hối - Cuộc đời và sự nghiệp

Nguyễn Thị Kim Tiến Y học 2016 2

291 Nha khoa cơ sở Tập 1: Nha khoa mô phỏng - 

thuốc và vật liệu nha khoa

Trần Ngọc Thành nxb Giáo dục 

Việt Nam

2016 1

292 Nhãn khoa Hoàng Thị Phúc Giáo dục 2016 1

293 Nhân tố vi sinh Hiromi Shinya Nxb. Thông 

tin và truyền 

thông

2020 5

294 Nhân tố vi sinh Hiromi Shinya Thông tin và 

truyền thông

2022 5

295 Nhi khoa tập 3 Phùng Nguyễn Thế 

Nguyên

ĐH Quốc gia 

TPHCM

2022 5

296 Nhi khoa tập 4 Phùng Nguyễn Thế 

Nguyên

ĐH Quốc gia 

TPHCM

2022 5

297 Nhi khoa: Tập 1 Phạm Thị Minh Hồng Nxb.ĐHQG

tp.HCM

2020 1

298 Nhi khoa: Tập 2 Vũ Minh Phúc Nxb.ĐHQG

tp.HCM

2020 3
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299 Nhiễm khuẩn huyết - Các phương pháp xác định 

a xít nhân của mềm bệnh

Lê Hữu Song Y học 2019 1

300 Nhu cầu sử dụng dịch vụ phòng chống bệnh đái 

tháo đường, tăng huyết áp của đồng bào Khmer

Nguyễn Văn Tập Y học 2017 1

301 Những hiểu biết về bệnh hô hấp và truyền nhiễm Bùi Đức Luận Dân Trí 2019 1

302 Những vấn đề cần biết sau đột quỵ Nguyễn Huy Thắng Y học 2019 2

303 Những vấn đề cơ bản trong đảm bảo chất lượng 

xét nghiệm y khoa

Trần Hữu Tâm Y học 2022 5

304 Những vấn đề tim mạch quan trọng trong thực 

hành lâm sàng

Trương Quang Bình Y học 2022 5

305 Nội kiểm tra chất lượng xét nghiệm Trần Hữu Tâm Y học 2014 1

306 Nội soi trong ung thư đường tiêu hóa Nguyễn Mạnh Trường Y học 2016 1

307 Nong van động mạch phổi bằng bóng da Đỗ Quang Huân Y học 2017 1

308 Ốc tai điện tử ở trẻ em Nguyễn Tuyết Xương Y học 2015 1

309 Phác đồ cho bác sĩ trực cấp cứu Nguyễn Đạt Anh Nxb. 

ĐHQGHN

2023 5

310 Phân loại cấp cứu nhi khoa, Đánh giá và điều trị 

chăm sóc trẻ bệnh nặng

Trần Minh Điền Y học 2020 2

311 Phản ứng dị ứng và sốc phản vệ theo cơ chế 

miễn dịch

Lê Văn Đính Y học 2022 5

312 Phát triển bảo hiểm y tế vì an sinh xã hội Trần Văn Hưởng Y học 2017 2

313 Phẫu thuật điều trị một số bệnh ung thư Phạm Duy Hiển Y học 2016 2

314 Phẫu thuật miệng, tập 1: Gây tê - nhổ răng: 

Dùng cho đào tạo bác sĩ RHM

Lê Đức Lánh cb :Nxb Giáo 

dục

2010 1

315 Phẫu thuật một số bệnh ung thư tiêu hóa, ổ bụng Bùi Diệu Y học 2014 1

316 Phẫu thuật nội soi chức năng xoang Nguyễn Tấn Phong 1998 5

317 Phôi thai y học Langman Nguyễn Trí Dũng Y học 2018 1

318 Phòng và chữa các chứng bệnh đau lưng Vũ Quang Bích Y học 1993 4

319 Phục hình răng cố định Trần Thiên Lộc Y học 2015 1
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320 Phục hồi chức năng Cao Minh Châu NXB Giáo 

dục VN

2016 1

321 Phục hồi chức năng Cao Minh Châu Y học 2021 3

322 Phục hồi chức năng hô hấp Cầm Bá Thức Y học 2022 5

323 Phục hồi chức năng nạn nhân chất độc hóa Trần Trọng Hải Y học 2015 1

324 Phục hồi chức năng tổn thương tủy sống Cầm Bá Thức Y học 2022 5

325 Phương dược đông y Tập 3 Phạm Ngọc Thọ nxb Tổng hợp 

TP Hồ Chí 

Minh

2014 1

326 Phương pháp dạy - học lâm sàng Lê Thu Hòa Y học 2016 1

327 Phương pháp dạy - học lâm sàng Phạm Thị Minh Đức Y học 2022 5

328 Phương pháp nghiên cứu trong tâm lý học Phan Thị Mai Hương nxb Khoa học 

xã hội

2013 1

329 Phương pháp xác định gene đích trong 1 số 

bệnh máu ác tính

Lê Hữu Song Y học 2019 1

330 Phương thang y học cổ truyền Tào Duy Cần Đà Nẵng 2019 3

331 Phương và dược cổ truyền Hà Huy Toản Y học 2018 3

332 Quản lý an toàn thực phẩm trong bệnh viện Nguyễn Hùng Long Y học 2017 2

333 Quản trị bệnh viện Trương Việt Dũng Y học 2015 1

334 Quy trình hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn của 

bênh viện Đại học Y Hà Nội Tập 1

Y học 2016 1

335 Quy trình xét nghiệm chuẩn sốt rét - ký sinh Trần Thanh Dương Y học 2017 2

336 Quy trình xét nghiệm chuyên sâu an toàn thực 

phẩm

Vũ Sinh Nam Y học 2016 1

337 Quy trình xét nghiệm chuyên sâu một số vi sinh 

vật gây bệnh

Vũ Sinh Nam Y học 2016 2

338 Rối loạn lo âu Bùi Quang Huy Y học 2022 5

339 Rối loạn lưỡng cực chẩn đoán và điều trị Bùi Quang Huy Y học 2022 5

340 Rối loạn nuốt ở người lớn: chẩn đoán và phục 

hồi chức năng

Cầm Bá Thức Y học 2020 2

341 Rối loạn tâm thần ở người cao tuổi Bùi Quang Huy Y học 2021 1
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342 Rối loạn tâm thần ở người cao tuổi Bùi Quang Huy Y học 2021 5

343 Rối loạn tâm thần ở trẻ em Bùi Quang Huy Y học 2022 1

344 Rối loạn trầm cảm Bùi Quang Huy Y học 2022 5

345 Sách giáo khoa Sinh lý bệnh học Phan Thị Phi Phi Y học 2022 5

346 Sản khoa Trần Danh Cường Y học 2022 5

347 Sinh học đại cương - Di truyền Nguyễn Thu Hiền nxb Đại học 

Thái Nguyên

2017 2

348 Sinh học phân tử Lê Huyền Ái Thúy ĐH Quốc gia 

TPHCM

2021 5

349 Sinh lý bệnh học Nguyễn Ngọc Lanh Y học 2022 5

350 Sinh lý bệnh và miễn dịch: Phần sinh lý bệnh học Văn Đình Hoa Y học 2023 5

351 Sinh lý dinh dưỡng Nguyễn Đỗ Huy Y học 2018 1

352 Sinh lý học Phạm Thị Minh Đức Giáo dục 2011 1

353 Sinh lý người và động vật Trịnh Hữu Phước Nxb.ĐHQGtp.

HC M

2022 5

354 Sổ tay điều trị nội khoa ung thư Trần Văn Thuấn Y học 2018 1

355 Sổ tay hướng dẫn đánh giá việc thực hiện tiêu 

chí đánh giá mức chất lượng phòng xét

Lương Ngọc Khuê Y học 2019 2

356 Sổ tay thầy thuốc thực hành T2 Y học 1993 2

357 Sự báo hiệu của tế bào ung thư Nguyễn Văn Kình Y học 2018 3

358 Sử dụng phần mềm thống kê SPSS Võ Văn Thắng NXB ĐH Huế 2018 1

359 Sức khỏe nghề nghiệp Nguyễn Thúy Quỳnh Y học 2015 1

360 Sức khỏe nghề nghiệp Khương Văn Duy Y học 2018 2

361 Sức khỏe trường học Trần Văn Dần Dân trí 2011 1

362 Sức khỏe, nâng cao sức khỏe và hành vi con 

người

Nguyễn Khắc Minh Y học 2016 1
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363 Suy sinh dục nam khởi phát muộn và vai trò của 

Testoterone trong bệnh tim mạch chuyển hóa - 

Bí quyết để duy trì sự ham muốn lâu dài

Nguyễn Quang Tuấn Y học 2015 1

364 Tài khoản y tế Việt Nam và tài khoản HIV/AIDS 

năm 2013

Phạm Lê Tuấn Y học 2016 2

365 Tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp dược sĩ cao cấp (Hạng 1)

Nguyễn Thanh Bình Y học 2020 3

366 Tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp dược sĩ cao cấp (Hạng 2)

Nguyễn Thanh Bình Y học 2020 3

367 Tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp dược sĩ cao cấp (Hạng 3)

Nguyễn Thanh Bình Y học 2020 3

368 Tài liệu đào tạo điều trị thay thế nghiện các chất 

dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone

Nguyễn Hoàng Long Y học 2016 1

369 Tài liệu đào tạo điều trị thay thế nghiện các chất 

dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone : Sử 

dụng đào tạo cho bác sỹ

Phạm Đức Mạnh Y học 2016 1

370 Tài liệu đào tạo điều trị thay thế nghiện các chất 

dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone : Sử 

dụng đào tạo cho tư vấn viên

Phạm Đức Mạnh Y học 2016 1

371 Tài liệu đào tạo liên tục - Bồi dưỡng kiến thức 

nội tim mạch cơ bản

Hoàng Văn Sỹ ĐH Quốc gia 

TPHCM

2020 5

372 Tài liệu đào tạo liên tục Hướng dẫn hoạt động 

phòng khám đa khoa

Tăng Chí Thượng Y học 2016 2

373 Tài liệu đào tạo thực hành lâm sàng cho điều 

dưỡng viên mới Tập 1

Phạm Đức Mục Y học 2020 1

374 Tài liệu đào tạo thực hành lâm sàng cho điều 

dưỡng viên mới Tập 2

Phạm Đức Mục Y học 2020 1

375 Tai mũi họng Nguyễn Công Hoàng Y học 2017 2

376 Tâm lý học y học - y đức: dùng cho đào tạo cao 

đẳng y học

Nguyễn Huỳnh Ngọc 

ch.b

Giáo dục 2015 2

377 Tâm thần học Nguyễn Việt Học viện 

quân y

1984 1

378 Tế bào gốc và tế bào gốc ung thư trong chẩn 

đoán và trị liệu cá khối u ác tính

Đái Duy Ban Y học 2020 5

379 Thần kinh học lâm sàng Nguyễn Bá Thắng Nxb. ĐHQG

tp.HCM

2020 5

380 The lancet tiếp cận xử trí trong thần kinh học Charles Warlow Thế giới 2015 5

381 Thủ thuật sản phụ khoa Phạm Bá Nha Y học 2023 5

382 Thuật ngữ cấy ghép nha khoa Hoàng Tử Hùng Y học 2013 1
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383 Thực hành dinh dưỡng lâm sàng - tiết chế Lê Thị Hương Y học 2016 1

384 Thực hành đọc điện tim Nguyễn Quang Tuấn Y học 2015 1

385 Thực hành ký sinh trùng Đinh Thị Thanh Mai Y học 2017 2

386 Thực hành ký sinh trùng Đinh Thị Thanh Mai Y học 2018 2

387 Thực hành lâm sàng sản phụ khoa T2 Bùi Thị Phương Nga Y học 2017 1

388 Thực hành tốt phòng thí nghiệm (GLP) Thái Nguyễn Hùng Thu Y học 2018 2

389 Thực hành xử trí tốt bệnh hô hấp Nguyễn Viết Nhung Y học 2019 1

390 Thực tập cộng đồng: Giáo trình giảng dạy đại 

học

Lê Bảo Lưu Nxb. ĐHQG

tp.HCM

2022 5

391 Thực tập hóa sinh Lê Đức Trình Y học 1995 3

392 Thực tập hóa sinh y học Lê Xuân Trường Y học 2017 1

393 Thực tập sinh lý học, sinh lý bệnh học, miễn dịch 

học

Phạm Đình Lựu Y học 2015 1

394 Thực vật dược Trương Thị Đẹp Y học 2016 1

395 Thực vật dược Trần Văn Ơn Y học 2022 5

396 Thuốc tim mạch Phạm Tử Dương Yhọc 2000 1

397 Tiếp cận chẩn đoán và điều trị nhi khoa Nguyễn Công Khanh Y học 2022 5

398 Tiếp cận toàn diện về chẩn đoán và điều trị tăng 

huyết áp

Nguyễn Quang Tuấn Y học 2018 1

399 Tiết chế Đào Thị Yến Phi Y học 2023 5

400 Toán học và thống kê trong khoa học y tế Klaus Krickeberg Y học 2017 1

401 Tổng quan các nhóm thuốc Phạm Thiệp Y học 2018 2

402 Trắc nghiệm di truyền học Hoàng Trọng Phán nxb ĐH Huế 2018 1

403 Trắc nghiệm sinh lý học y khoa Nguyễn Thị Lệ Y học 2016 1

404 Trắc nghiệm thực hành mô học Bùi Mỹ Hạnh Y học 2015 1
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405 Truyền thông giáo dục dinh dưỡng và an toàn 

thực phẩm

Lê Thị Hương Y học 2016 1

406 Truyền thông nguy cơ phòng chống bệnh truyền 

nhiễm nguy hiểm và mới nổi

Vũ Sinh Nam Y học 2014 2

407 Truyền thông nguy cơ phòng chống bệnh truyền 

nhiễm nguy hiểm và mới nổi

Vũ Sinh Nam nxb Thông 

Tấn

2014 1

408 Truyền thông và giáo dục sức khỏe Nguyễn Khắc Minh Y học 2016 1

409 Từ điển Anh Việt Nxb. Giáo 

dục

1997 1

410 Từ điển giải phẫu học Nguyễn Quang Quyền Y học 1983 2

411 Từ điển y học Việt - Bồ Trần Văn Long Y học 2017 2

412 Ứng dụng phẫu thuật nội soi chẩn đoán và điều 

trị chấn thương bụng kín

Lê Tư Hoàng Y học 2017 1

413 Ung thư buồng trứng Pan Daiming Kunming 2023 2

414 Ung thư cổ tử cung Pan Daiming Kunming 2023 2

415 Ung thư dạ dày Pan Daiming Kunming 2023 2

416 Ung thư đại trực tràng Pan Daiming Kunming 2023 2

417 Ung thư gan Pan Daiming Kunming 2023 2

418 Ung thư phổi tế bào không nhỏ Pan Daiming Kunming 2023 2

419 Ung thư phổi: Phương pháp phẫu thuật nội soi 

cắt thùy phổi

Trần Trọng Kiểm Y học 2017 2

420 Ung thư thực quản Pan Daiming Kunming 2023 2

421 Ung thư tuyến giáp Pan Daiming Kunming 2023 2

422 Ung thư tuyến tiền liệt Pan Daiming Kunming 2023 2

423 Ung thư vú Pan Daiming Kunming 2023 2

424 Vai trò của HBV và đột biến Gene trong bệnh 

sinh ung thư tế bào gan nguyên phát

Lê Hữu Song Y học 2019 1

425 Vật liệu Polyme thông minh và ứng dụng trong y 

sinh

Nguyễn Cửu Khoa Khoa học tự 

nhiên và công 

nghệ

2016 1

426 Vi sinh - Ký sinh trùng lâm sàng: Tập 1 Nguyễn Vũ Trung Y học 2022 5
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427 Vi sinh y học Lê Hồng Hinh Giáo dục 2009 1

428 Viêm cầu thận cấp trẻ em Nguyễn Ngọc Sáng Y học 2018 2

429 Viêm khớp tự phát thiếu niên - Chẩn đoán và 

điều trị

Lê Thanh Hải Y học 2018 1

430 Viêm mũi - xoang Nguyễn Ngọc Phấn Y học 2011 1

431 Xạ trị trong một số bệnh ung thư bằng máy gia 

tốc tuyến tính

Mai Trọng Khoa Y học 2016 2

432 Xây dựng cơ chế hợp tác công - tư trong lĩnh 

vực y tế

Sử Đình Thành nxb Kinh Tế 

TP.HCM

2015 1

433 Xét nghiệm HIV Phan Thị Thu Hương Y học 2016 1

434 Y dịch Lê bảo Lưu ĐH Quốc gia 

TPHCM

2021 5

435 Y học gia đình: tập 1 Phạm Lê An Y học 2020 3

436 Y học gia đình: tập 2 Phạm Lê An Y học 2021 3

437 Y học thực chứng Nguyễn Văn Tuấn Tổng hợp 

thành phố Hồ 

Chí Minh

2019 1

438 Y tế Việt Nam đổi mới, hội nhập, phát triển Y học 2015 1
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